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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

  Tên gói thầu: Gói thầu số 1 Mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tƣ, văn phòng phẩm phục vụ 

công tác chuyên môn của Bệnh viện Trùng Khánh năm 2026 thuộc dự toán Mua sắm công 

cụ, dụng cụ, vật tƣ, văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Trùng 

Khánh năm 2026   

Kính gửi: Bệnh viện Trùng Khánh 

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN  

   1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý 

           -   Chủ đầu tư: Bệnh viện Trùng Khánh 

    -  Tên dự toán mua sắm: Mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tƣ, văn phòng phẩm phục vụ 

công tác chuyên môn của Bệnh viện Trùng Khánh năm 2026   

    - Tên gói thầu: Gói thầu số 1 Mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tƣ, văn phòng phẩm 

phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Trùng Khánh năm 2026; 

   -   Số KHLCNT: PL2500285811 -00 thời điểm đăng tải 09 giờ 11 phút ngày 10/11/2025; 

          -  Số E-TBMT: IB2500503778 - 00 thời điểm đăng tải 15 giờ 36 phút ngày 10/11/2025; 

  - Giá gói thầu: 499.733.000 đồng ( Bằng chữ: Bốn trăm chin mươi chin triệu bảy 

trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn./.) 

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Trùng Khánh 

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ 

        - Tùy chọn mua thêm (nếu có): không áp dụng. 

          -  Các văn bản pháp lý liên quan:  

  Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;  

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024. Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật 

đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá 

trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

 TƢ VẤN CLT 

     Số: 93/2025/BCĐG-CLT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Hà nội, ngày 03 tháng 12 năm 2025 
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Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

 Căn cứ theo quyết định số 1071/QĐ-BVTK ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc 

Bệnh viện Trùng Khánh về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh 

viện Trùng Khánh năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-BVTK ngày 10 tháng 11 năm 2025  của Bệnh viện 

Trùng Khánh về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tư, văn 

phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Trùng Khánh năm 2026”; 

Căn cứ E-HSMT, E-HSDT của nhà thầu tham dự: “Gói thầu số 1: Mua sắm công cụ, 

dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Trùng Khánh 

năm 2026”. 

2. Tổ chuyên gia  

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia: 

Tổ chuyên gia được Đơn vị tư vấn - Công ty CP Tư vấn CLT thành lập theo Quyết định số 

93/2025/QĐ-CLT ngày 07/11/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn CLT về việc thành lập tổ chuyên 

gia Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT:“ Mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tư, văn phòng 

phẩm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Trùng Khánh năm 2026”. 

    Căn cứ Hợp đồng tư vấn số: 93/2025/HĐTV-CLT-BVTK ký ngày 07/11/2025 giữa Bệnh 

viện Trùng Khánh và Công ty CP Tư vấn CLT về việc tư vấn lập E-HSMT và phân tích đánh giá 

E-HSDT:“ Mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn 

của Bệnh viện Trùng Khánh năm 2026”; 

b) Thành phần tổ chuyên gia: 

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong 

tổ chuyên gia được nêu tại Bảng số 01. 

Bảng số 01 

Stt Họ và tên Chức vụ, vị trí 

trong tổ 

chuyên gia 

Phân công công việc của các thành viên 

1. Hoàng Thị Lài Tổ trưởng 

Lập E-HSMT 

Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT; 

Đánh giá năng lực và kinh nghiệm; 

Đánh giá về kỹ thuật. 

Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và xác định giá đánh 

giá 

2. Hồ Thị Vân Thành viên 
Lập E-HSMT 

Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT; 
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Đánh giá năng lực và kinh nghiệm; 

Đánh giá về kỹ thuật. 

Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và xác định giá 

đánh giá 

3. Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 

Lập E-HSMT 

Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT; 

Đánh giá năng lực và kinh nghiệm; 

Đánh giá về kỹ thuật. 

Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và xác định giá đánh 

giá 

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:  

- Tổ chuyên gia đấu thầu làm việc theo nhóm trong quá trình lập E-HSMT đánh giá E- 

HSDT. Trong trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá 

khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì các thành viên sẽ cùng thảo luận, phân tích và 

thống nhất thực hiện theo đề xuất của tổ trưởng tổ chuyên gia, ý kiến khác biệt của thành viên 

tổ chuyên gia được bảo lưu. Tổ trưởng tổ chuyên gia có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản 

những nội dung đã thực hiện, bao gồm cả những ý kiến đánh giá khác biệt đến chủ đầu 

tư/người có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

- Cách thức đánh giá E-HSDT: Tổ chuyên gia thực hiện đánh giá E-HSDT của các 

nhà thầu theo các tiêu chí đã được quy định trong E-HSMT của gói thầu; 

- Thời gian hoàn thành công việc đánh giá theo tiến độ triển khai thực tế, tuy nhiên 

phải đảm bảo không chậm hơn thời gian quy định theo hợp đồng ký kết  giữa 2 bên 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

1. Biên bản mở thầu 

   Bảng số 2 

Stt Tên nhà thầu Giá gói thầu Giá dự thầu Giá trị giảm 

giá (nếu có) 

Giá dự thầu sau 

khi trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu 

có) 

1 CÔNG TY TNHH 

THÁI MINH 

THÀNH 

499.733.000 352.000.000 - 352.000.000 

2 TRUNG TÂM 

THIẾT BỊ VĂN 

PHÒNG AN PHÚ 

499.733.000 493.869.000 - 493.869.000 

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới đây: 

(tổng hợp từ Mẫu số 01) 
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Bảng số 03 

Stt Tên nhà thầu Kết luận  

(Đạt, không đạt) 

1 CÔNG TY TNHH THÁI MINH THÀNH Đạt 

2 TRUNG TÂM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG AN PHÚ Đạt 

) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có 

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu 

(nếu có). Không có 

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm  

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 04 dưới đây: 

(tổng hợp từ Mẫu số 02): 

Bảng số 04 

Stt Tên nhà thầu Kết luận  

(Đạt, không đạt) 

1 CÔNG TY TNHH THÁI MINH THÀNH Đạt 

2 TRUNG TÂM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG AN PHÚ Đạt 

  b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh 

nghiệm nêu trong E-HSMT. Không có 

  c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà 

thầu (nếu có). Không có 

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật 

a)  Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 05 dưới đây: (tổng hợp từ 

Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):  

   Bảng số 05 

Stt Tên nhà thầu Kết luận  

(Đạt, không đạt) 

1 CÔNG TY TNHH THÁI MINH THÀNH  Không Đạt 

2 TRUNG TÂM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG AN PHÚ Không Đạt 

   b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-

HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)).  

      1.Công ty TNHH Thái Minh Thành  

Stt Tên 

danh 

mục 

Yêu cầu E-

HSMT 

Đáp ứng nhà 

thầu 

Nhận Xét 

60 Nước tẩy 

bồn cầu 

Dung tích:  

960ml 

Hàm lượng  

Acid Clohydric 

(Hydrochloric 

Dung tích:  

960ml 

Hàm lượng 

Acid Clohydric 

(Hydrochloric 

Không  có tài liệu chứng minh 

hàng hóa  tiêu chuẩn cơ sở hoặc 

tương đương; 

Nhà thầu kê khai đơn vị Công ty 

TNHH Hà Nam Sơn là hãng sản 
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acid): ≥22%.  

Đạt tiêu chuẩn 

cơ sở hoặc 

tương đương 

acid): ≥22% xuất trong bảng kê khai nguồn 

gốc hàng hóa.  Tuy nhiên, đối 

chiếu catalogue gốc, trang thông 

tin nhà sản xuất và các chứng từ 

liên quan cho thấy Công ty 

TNHH Hà Nam Sơn không phải 

nhà sản xuất mà chỉ là nhà phân 

phối. Do thông tin kê khai không 

chính xác, không phản ánh đúng 

nguồn gốc hàng hóa. Nhà thầu đã 

được yêu cầu làm rõ, nhưng tài 

liệu cung cấp không chứng minh 

được hãng sản xuất đúng theo kê 

khai 

    2. TRUNG TÂM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG AN PHÚ 

Stt Tên 

danh 

mục 

Yêu cầu E-

HSMT 

Đáp ứng nhà 

thầu 

Ghi chú 

28 Giấy vệ 

sinh 

Kê khai đúng 

hãng sản xuất – 

xuất xứ 

Hãng giấy Hằng 

Nghiệp- Việt Nam 

Kê khai sai hãng sản xuất , xuất 

xứ 

Tài liệu làm rõ của nhà thầu 

không chứng minh được hãng sản 

xuất và xuất xứ đúng theo kê 

khai. Việc kê khai sai dẫn đến 

làm sai lệch bản chất hàng hóa 

chào thầu, vi phạm yêu cầu về 

tính trung thực của E-HSDT. 

54 Nước 

javen 

Kê khai đúng 

hãng sản xuất – 

xuất xứ 

Tập đoàn LĐP/ 

 Việt Nam 

Không kê khai đúng hãng sản 

xuất. Nhà thầu kê khai Hãng sản 

xuất: Tập đoàn LĐP. Tuy nhiên, 

qua đối chiếu catalogue thể hiện 

do nhà thầu cung cấp, hàng hóa 

thể hiện là thương hiệu Mỹ Hảo, 

do Công ty Cổ phần Hóa Mỹ 

Phẩm Mỹ Hảo sản xuất. 

Như vậy, thông tin nhà thầu kê 

khai về hãng sản xuất không đúng 
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sự thật, không thống nhất với 

catalogue và nguồn gốc hàng hóa 

thực tế. Việc kê khai sai hãng sản 

xuất không đảm bảo tính trung 

thực, không xác định chính xác 

nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu 

của Hồ sơ mời thầu 

 

60 Nước tẩy 

bồn cầu 

Kê khai đúng 

hãng sản xuất – 

xuất xứ 

Maruki Co., Ltd/ 

Thái Lan 

Nhà thầu kê khai công ty Maruki 

Co., Ltd là hãng sản xuất trong 

bảng kê khai nguồn gốc hàng hóa. 

Tuy nhiên, đối chiếu catalogue 

gốc, trang thông tin nhà sản xuất 

và các chứng từ liên quan cho 

thấy công ty Maruki Co., Ltd 

không phải nhà sản xuất. Do 

thông tin kê khai không chính 

xác, không phản ánh đúng nguồn 

gốc hàng hóa. Nhà thầu đã được 

yêu cầu làm rõ, nhưng tài liệu 

cung cấp không chứng minh được 

hãng sản xuất đúng theo kê khai 

       c)  Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có 

    d)  Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá:  

  Ngày 26/11/2025, Đơn vị tư vấn phát hành công văn số 01/93/2025/CVLR-

CLT đề nghị Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu bổ sung, làm rõ một số nội dung của E-

HSDT. 

  Ngày 26/11/2025,Chủ đầu tư phát hành công văn làm rõ yêu cầu nhà thầu 

Công ty TNHH Thái Minh Thành và Trung tâm thiết bị văn phòng An Phú  bổ sung làm rõ 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

  Ngày 01/12/2025 nhà thầu Công ty TNHH Thái Minh Thành và Trung tâm thiết bị 

văn phòng An Phú  đã gửi công văn trả lời và tài liệu đính kèm lên hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia 

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không có 

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT 

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng 

hợp theo Bảng số 07 với các nội dung cơ bản như sau: 
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Bảng số 07  

Stt Nội dung Nhà thầu Nhà thầu 

Công ty TNHH Thái 

Minh Thành 

Trung tâm thiết bị 

văn phòng An Phú   

1 Kết quả đánh giá tính hợp lệ của 

E-HSDT 

Đạt Đạt 

2 Kết quả đánh giá về năng lực và 

kinh nghiệm 

Đạt Đạt 

3 Kết quả đánh giá về kỹ thuật Không Đạt Không Đạt 

 Phƣơng pháp giá thấp nhất   

4 Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai 

lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm 

giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) 

Không xét Không xét 

5 Xếp hạng các E-HSDT
* 

Không xếp hạng Không xếp hạng 

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:  

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 20/11/2025 đến ngày 03/12/2025 

  9.  Các nội dung lƣu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình 

đánh giá: Không có 

    III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ 

      Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư về kết quả đánh giá 

E-HSDT Gói thầu Gói thầu số 1 Mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm 

phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Trùng Khánh năm 2026  các nội dung sau 

đây: 

        1. Danh sách nhà thầu đƣợc xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:  

     Không có nhà thầu được xem xét, xếp hạng do E-HSDT nhà thầu không đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT 

     2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá 

trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.  

       Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đã thực hiện đúng các quy định của Luật đấu thầu 

22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 

2025 của Chính phủ, Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính và các quy định khác liên quan đảm bảo được tính cạnh tranh công 

bằng minh bạch và hiệu quả kinh tế 

     3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ 

hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết 

quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý:  Không có 
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          4. Đối chiếu tài liệu: Không áp dụng - Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT 

           5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất : Không có 

       Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia 

trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả hủy thầu theo đúng quy 

định . 

IV. Ý KIẾN BẢO LƢU : KHÔNG CÓ 

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: 

 

Họ và tên Chức vụ Chữ ký 

Hoàng Thị Lài Tổ trưởng 

 

Hồ Thị Vân Thành viên 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 

 

 


